Trường THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN							Năm học: 2022-2023

GỢI Ý ÔN TẬP GIỮA KÌ MÔN VẬT LÍ 8 HKI NĂM HỌC 2022- 2023
Họ và tên:........................................................................................................ Lớp:...................
I. LÝ THUYẾT 
1.Chuyển động cơ học: 
· Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với một vật khác. 
· Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác. Ta nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối, tùy vào vật được chọn làm mốc. (cho ví dụ)
· Các dạng chuyển động thường gặp là : chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn 
( trường hợp đặc biệt của chuyển động cong)
2.Tốc độ:
· Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. 
· Công thức tính vận tốc :   v = s / t    Trong đó : s là quãng đường đi được trong thời gian t . Đơn vị tốc độ là : m / s  và km / h .
3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều: 
· Chuyển động đều là chuyển động mà tốc độ có độ lớn không thay đổi theo thời gian 
· Chuyển động không đều là chuyển động mà tốc độ có độ lớn thay đổi theo thời gian. 
· Chuyển động đều : v = s / t      (chuyển động của đầu kim đồng hồ ; chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định)
· Chuyển động không đều : vtb = s / t    ( vtb : tốc độ trung bình )
· Cách tính tốc độ trung bình trên nhiều quãng đường khác nhau: 


4. Biểu diễn lực: 
· Lực là nguyên nhân làm thay đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng (có khi cả hai cùng xảy ra một lúc). 
· Lực là một đại lượng véc tơ vì lực có phương, chiều và độ lớn . Để biểu diễn một véctơ lực , ta dùng một mũi tên:
  + Gốc của mũi tên chỉ điểm đặt của lực. 
+ Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực ( phương và chiều gọi chung là hướng )
+ Độ dài của mũi tên chỉ độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước 
· Véctơ lực (  F   ); Cường độ (độ lớn) của lực   (  F  )
5. Quán tính: 
· Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, cùng phương, nhưng ngược chiều nhau. 
· Khi không có lực tác dụng hoặc vật chịu tác dụng của các lực cân bằng , một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động thẳng đều sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều mãi mãi.
· Quán tính là tính chất của một vật giữ nguyên chuyển động khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi chuyển động khi có lực tác dụng
· Vì có quán tính nên khi có lực tác dụng , mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được .
6. Lực ma sát: 
· Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. 
· Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác .
· Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt hoặc lăn khi chịu tác dụng của lực khác.
· Lực ma sát có thể có hại hoặc có thể có ích .( có hại thì làm giảm ma sát ; có lợi thì làm tăng ma sát )
· Chú ý : cường độ của lực ma sát trượt lớn hơn cường độ của lực ma sát lăn. 

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
* TỐC ĐỘ - TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH:
Câu 1: a. Nói tốc độ của xe ô tô là 60km/h nghĩa là gì
b. Để đo tốc độ xe chuyển động trên đường người ta dùng thiết bị có tên gọi là gì? Hãy giải thích cơ chế hoạt động của nó
Câu 2: Nhà An cách trường 1,8km. Lúc 6h30 phút, An đạp xe đi học. Hỏi An phải chạy xe với tốc độ bao nhiêu m/s để khi đến trường kịp đúng 6h45 phút để xếp hàng vào lớp?
Câu 3: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe  trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.
Câu 4: Lúc 6h20ph An được bố chở đi học từ nhà đến trường với tốc độ v1 = 40km/h thì đúng 6h40ph An đến trường. Lúc ra về bố của An đi theo đường cũ với tốc độ v2 = 30km/h. 
a. Tính quãng đường An và bố đi từ nhà đến trường.
b. Tính thời gian bố của An đi từ trường về nhà.    
c. Tính tốc độ trung bình của bố An cả đi và về.                                 
Câu 5: Một ô tô chuyển động từ địa điểm Ađến địa điểm B cách nhau 90km.Trong 27 km đầu  ô-tô  đi với tốc độ v1  = 25 m/s, đoạn đường còn lại ô tô  đi với tốc độ v2  = 20 m/s .
a/. Hỏi sau bao lâu ô tô đến B ?
b/. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB  ?
* BIỂU DIỄN LỰC:
Câu 6: Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực ở hình a và b.
150 N
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* QUÁN TÍNH:
Câu 10: Giải thích các hiện tượng sau dựa vào kiến thức về quán tính của các vật:
a. Khi bút bị tắc mực, ta vẩy mạnh bút lại có thể viết tiếp được?
b. Khi lái xe ta không nên thắng gấp.
c. khi cán búa lỏng, ta có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất?
d. khi ngồi trên ôtô, máy bay đang chuyển động ta thường được khuyên phải thắt dây an toàn.
e. Các vận động viên nhảy dù, nhảy cao, nhảy xa… khi nhảy xuống đất thì chân đều bị khụy xuống 
f. Xe buýt đang chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tới ngả tư Nguyễn Đình chiểu bỗng quẹo phải, hành khách trên xe bị ngã về phía trái.
g. Khi đi hoặc chạy bị vấp té thân người ta bị chúi về phía trước.
………………………………………HẾT……………….……………….
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